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TÓM TẮT 

Chăn nuôi bò ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nâng cao giá trị ngành chăn nuôi và lựa chọn hướng 

chuyên dụng sẽ góp phần phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm làm rõ cơ sở quyết 

định lựa chọn chăn nuôi bò thịt hay bò sinh sản của hộ tại các xã phía Bắc tỉnh Ninh Bình. Nghiên cứu dựa trên số 

liệu điều tra 94 hộ chăn nuôi bò và phương pháp phân tích điểm xu hướng (ứng dụng thực nghiệm hàm hồi quy Logit 

nhị phân). Nghiên cứu cũng sử dụng kiểm định t-test để phân tích sự khác biệt về kết quả sản xuất giữa hai loại hình 

chăn nuôi. Kết quả chỉ ra rằng hộ có diện tích trồng cỏ lớn thì sẽ có xu hướng chăn nuôi bò thịt trong khi hộ có nhiều 

lao động gia đình và diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngược lại. Kết quả cũng chỉ ra rằng doanh thu, 

chi phí và lợi nhuận của nhóm hộ chăn nuôi bò thịt đều cao hơn nhóm hộ chăn nuôi bò sinh sản còn lại lần lượt là 

368,5; 310 và 58,5 triệu đồng. Vì vậy, để góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi bò theo hướng tăng giá trị, cần đẩy 

mạnh các chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi đất sang trồng cỏ, hướng dẫn sử dụng đất hiệu quả và tiếp cận 

tín dụng ưu đãi để đầu tư chuồng trại và thiết bị. 

Từ khóa: Chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi bò sinh sản, quyết định lựa chọn, yếu tố ảnh hưởng. 

Determinants of Farmers’ Decisions to Engage in Beef and Breeding Cattle Farming  
in Northern Communes of Ninh Binh Province 

ABSTRACT 

Cattle farming increasingly plays a vital role in enhancing the value of the livestock sector and the choice of 

farming system contributes significantly to Vietnam’s sustainable agricultural development. This study aimed to clarify 

the determinants influencing farmers’ decisions on cattle farming systems in northern communes of Ninh Binh 

province. The analysis was based on primary survey data from 94 cattle farming households and applied propensity 

score analysis method (empirical application of binary Logit regression function). The t-test was also employed to 

examine the differences in production outcomes between the two farming systems. The results indicate that 

households with larger forage cultivation areas tended to engage in beef cattle farming, whereas those with more 

family labor and agricultural land exhibited the opposite trend. Furthermore, the findings reveal that revenue, cost, 

and profit of beef cattle farms were higher than those of the breeding cattle farms by VND 368,5; 310 and 58,5 

million, respectively. Therefore, to promote the cattle sector toward higher value and sustainability, it is necessary to 

strengthen programs that support land conversion to forage production, provide guidance on efficient land use, and 

improve access to preferential credit for investment in housing and equipment. 

Keywords: Beef production, breeding cattle farming, influential factors.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuôi bā là một trong nhĂng ngành 

sân xuçt nông nghiûp quan trọng täi nhi÷u đĀa 

phþĄng ć Viût Nam, nhçt là nhĂng nëm gæn 

đåy, khi nhu cæu tiêu dùng thĀt bò ngày càng gia 

tëng (Nguyún Ngọc Mai & cs., 2021; Pham Van 

Hung & cs., 2022). Nëm 2024, tổng đàn bā cûa 

câ nþĆc đät hĄn 6,2 triûu con và đþĉc phân bố 

rộng khíp ć các vùng, nhþng têp trung hĄn täi 
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Bíc Trung bộ và Duyên hâi mi÷n Trung (chiøm 

khoâng 38% cĄ cçu đàn bā câ nþĆc) (Cýc Thống 

kê, 2025). Tuy nhiên, tÿ sau Đäi dĀch Covid-19, 

do giá bò giâm và biøn động giá thĀc ën nön đàn 

bā cĂ xu hþĆng giâm, bünh quån giai đoän  

2020-2024 giâm 0,5%/nëm, trong đĂ nëm giâm 

nhi÷u nhçt (tĆi 2%) là nëm 2024 (so vĆi 2023) 

(Agromonitor, 2024; Cýc Thống kê, 2025). Xu 

hþĆng này vén đang tiøp týc sang nëm 2025 khi 

số lþĉng bò cuối tháng 6 nëm 2025 giâm 0,6% so 

vĆi cùng kĊ nëm trþĆc (Chën nuôi Viût Nam, 

2025). Sân lþĉng thĀt bā hĄi mĆi chþ đät khoâng 

491 nghìn tçn vào nëm 2024 (Cýc Thống kê, 

2025), tổng lþĉng nhêp khèu thĀt trâu, bò cûa 

nþĆc ta (bao gồm câ thĀt đông länh và trâu bò 

sống) nëm 2023 tëng nhõ 3% so vĆi nëm trþĆc 

và là mĀc tëng cao nhçt tÿ trþĆc tĆi nay vĆi gæn 

180,000 tçn thĀt xó quy đổi (Agromonitor, 2024). 

Trong Quyøt đĀnh số 1520/QĐ-TTg cûa Thû 

tþĆng Chính phû v÷ Chiøn lþĉc phát triùn chën 

nuôi giai đoän 2021-2030, tæm nhün 2045 đã 

nêu rõ Ĕđàn bā thĀt ổn đĀnh ć quy mô tÿ 6,5 đøn 

6,6 triûu con, trong đĂ khoâng 30% đþĉc nuôi 

trong trang träiĕ (Thû tþĆng Chính phû, 2020). 

Nhþ vêy, nþĆc ta vén phâi chçp nhên một tČ lû 

không nhă chën nuôi quy mô hộ gia đünh. Do 

vêy, nghiên cĀu viûc ra quyøt đĀnh cûa hộ liên 

quan đøn hþĆng chën nuôi bā (nuôi thĀt hay 

nuôi sinh sân) là cæn thiøt (Phäm Vën Quyøn & 

cs., 2021; TrþĄng Vën Hiùu & cs., 2022).  

Täi tþnh Hà Nam cü (nay thuộc tþnh Ninh 

Bünh), chën nuôi bā thĀt và bò sinh sân đĂng vai 

trò thiøt yøu trong viûc đáp Āng sinh kø cûa 

nhi÷u hộ nông dân, góp phæn nâng cao thu 

nhêp, sā dýng hiûu quâ tài nguyön đçt đai và 

lao động täi chỗ, nhçt là các xã hay vùng gæn 

các lþu văc sông nhþ sông Hồng. Nëm 2024, đàn 

bò cûa tþnh Hà Nam đät 33,2 nghìn con vĆi sân 

lþĉng thĀt bā hĄi đät 2.419 nghìn tçn, tëng bünh 

quân khoâng 1,8% trong giai đoän 2020-2024 

(Cýc Thống kê tþnh Hà Nam (cü), 2024; Cýc 

Thống kê, 2025). Trong bối cânh chuyùn đổi cĄ 

cçu nông nghiûp theo hþĆng nâng cao giá trĀ gia 

tëng và phát triùn b÷n vĂng, viûc hiùu rõ các 

yøu tố ânh hþćng đøn quyøt đĀnh lăa chọn 

hþĆng chën nuôi cûa nông hộ là cĄ sć quan 

trọng đù xây dăng chính sách phù hĉp, thúc đèy 

phát triùn ngành chën nuôi bā theo hþĆng hiûu 

quâ và b÷n vĂng. Đðc biût täi các xã phía Bíc 

tþnh Ninh Bình (thuộc huyûn Lý Nhân và Bình 

Lýc, tþnh Hà Nam cü), nĄi cĂ să đa däng v÷ đi÷u 

kiûn tă nhiön, trünh độ canh tác và khâ nëng 

liên køt sân xuçt. Viûc phân tích các yøu tố này 

cĂ ċ nghÿa thăc tiún cao, góp phæn đĀnh hþĆng 

phát triùn phù hĉp cho tÿng vùng, tÿng nhóm 

hộ khác nhau (Lê ThĀ Huû Trang & cs., 2024). 

Các đðc điùm cûa hộ, ràng buộc v÷ kinh tø, hay 

hành vi cá nhân cûa chû hộ có thù có ânh hþćng 

đøn viûc quyøt đĀnh lăa chọn sân phèm đa däng 

trong hộ. Một số nhà nghiên cĀu đã tĂm tít 

quyøt đĀnh chën nuôi cûa nông hộ có thù bao 

gồm các nhóm yøu tố nhþ: Đðc điùm xã hội - 

nhân khèu cûa hộ/trang träi, cçu trúc kinh 

doanh, môi trþąng xã hội và đðc điùm cûa đổi 

mĆi kč thuêt cûa nông hộ/trang träi, quân lý 

cûa hộ/trang träi, đi÷u kiûn kinh tø - xã hội, hän 

chø/ràng buộc v÷ kinh tø hay tài chính 

(Edwards-Jones, 2006; Taramuel-Taramuel & 

cs., 2023).  

HĄn nĂa, qua quá trình tổng quan thì 

nhĂng nghiên cĀu v÷ yøu tố ânh hþćng tĆi quyøt 

đĀnh cûa hộ chën nuôi bā thĀt hay hộ chën nuôi 

bò sinh sân còn thiøu víng. Do đĂ, nghiên cĀu 

này nhìm xác đĀnh yøu tố ânh hþćng đøn quyøt 

đĀnh cûa hộ trong viûc lăa chọn giĂa chën nuôi 

bò thĀt (có câ 3 công đoän: bò sinh sân + bò sinh 

trþćng + vỗ bòo), chën nuôi bò lçy thĀt (2 công 

đoän: sinh trþćng + vỗ béo) hay chþ chën nuôi bā 

sinh sân täi các xã phía Bíc tþnh Ninh Bình.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Số liệu  

Nguồn số liûu sā dýng trong nghiên cĀu 

này bao gồm số liûu thĀ cçp và sĄ cçp. Nghiên 

cĀu đþĉc tiøn hành tÿ giai đoän trþĆc sáp nhêp 

täi tþnh Hà Nam. Do vêy, số liûu thĀ cçp đþĉc 

lçy tÿ Niên giám thống kê cûa Tổng cýc Thống 

kê và Cýc Thống kê tþnh Hà Nam. HĄn nĂa, số 

liûu sĄ cçp đþĉc thu thêp qua khâo sát hộ chën 

nuôi bò täi hai huyûn Lý Nhân và Bình Lýc 

thuộc tþnh Hà Nam cü (nay thuộc phía bíc tþnh 

Ninh Bình mĆi là các xã Bíc Lý, Bình Giang và 

Bünh SĄn). Các điùm nghiên cĀu này có mĀc độ 
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chën nuôi khá cûa tþnh. Đàn bā cûa hai huyûn 

Lý Nhân và Bình Lýc nëm 2024 chiøm 41,3% 

tổng đàn cûa tþnh Hà Nam, trong khi sân lþĉng 

chiøm 44,5% so vĆi toàn tþnh (Cýc Thống kê tþnh 

Hà Nam (cü), 2024). Tiêu chí chọn hộ là các hộ 

cĂ chën nuôi bā ć các xã theo phþĄng pháp ngéu 

nhiên phân tæng và có chû đých täi mỗi huyûn là 

50 hộ chën nuôi đù đâm bâo quy luêt số lĆn (tÿ 

30 méu quan sát trên mỗi huyûn) và bao gồm câ 

hộ chën nuôi bā sinh sân và chën nuôi bā lçy 

thĀt (bā sinh trþćng và vỗ béo). Tuy nhiên, sau 

quá trünh đi÷u tra thăc đĀa và rà soát, làm säch 

dĂ liûu, một số phiøu khâo sát không đáp Āng 

yêu cæu phån tých đã bĀ loäi bă. Do đĂ, tổng số 

méu quan sát hĉp lû đþĉc sā dýng trong phân 

tých sau quá trünh đi÷u tra là 94 hộ vĆi số lþĉng 

méu täi mỗi huyûn là 46 hộ ć huyûn Bình Lýc 

và 48 hộ ć huyûn Lý Nhân. Trong 94 hộ, có 53 

hộ chën nuôi bā thĀt và 41 hộ chën nuôi bā sinh 

sân, cho thçy să phân bố tþĄng đối cân bìng 

giĂa hai nhóm hộ, đåy là một trong các yêu cæu 

cĄ bân cûa mô hình Logit nhĀ phân (Horowitz & 

Savin, 2001; van Smeden & cs., 2016). PhþĄng 

pháp đi÷u tra là phăng vçn trăc tiøp các hộ chën 

nuôi bò theo bộ câu hăi đã đþĉc chuèn bĀ sïn. 

Cuộc khâo sát đþĉc thăc hiûn tÿ tháng 7 đøn 

tháng 9 nëm 2024.  

Nghiên cĀu này đþĉc sā dýng cách tiøp cên 

coi các hộ chën nuôi bā thĀt (gồm câ hộ chën 

nuôi bò thĀt, hộ chuyên vỗ béo hoðc các hộ køt 

hĉp chën nuôi bā sinh sân và chën nuôi bā lçy 

thĀt) thuộc nhóm hộ chën nuôi cho mýc đých giøt 

thĀt, nhóm hộ còn läi chën nuôi bā sinh sân họ 

chû yøu bán bê con.  

2.2. So sánh điểm xu hướng  

Đù xem xét să khác biût giĂa nhóm hộ chën 

nuôi bò thĀt và chën nuôi bā sinh sân, nghiên 

cĀu sā dýng phþĄng pháp so sánh điùm xu 

hþĆng (Propensity Score Matching - PSM). 

PhþĄng pháp PSM dăa trên mô hình xác suçt 

tham gia và các đĄn vĀ tham gia đþĉc ghép vĆi 

đĄn vĀ đối chĀng dăa trên xác suçt P(Xi) = Pr(Y 

= 1|Xi) (Caliendo & Kopeini, 2008; Khandker & 

cs., 2010). VĆi nghiên cĀu này, các ĒđĄn vĀ tham 

giaē là các hộ chën nuôi bā thĀt, trong khi các hộ 

đþĉc coi là Ēkhông tham giaē là các hộ chën nuôi 

bò sinh sân. Mýc tiêu là xác đĀnh ânh hþćng cûa 

các yøu tố đøn 2 hþĆng chën nuôi cûa nông hộ 

hiûn nay (hþĆng nuôi thĀt và hþĆng nuôi sinh 

sân). Mô hình hàm Logit đþĉc sā dýng trong 

nghiên cĀu vĆi lý do đåy là hàm giâ thiøt có 

phân phối xác suçt Logistic và đþĉc sā dýng 

nhi÷u trong lÿnh văc kinh tø - xã hội và nông 

nghiûp (Khandker & cs., 2010; Nguyún ThĀ 

DþĄng Nga & cs., 2021; Li & cs., 2022; Phäm 

Vën Hùng & cs., 2022). Däng toán học cûa mô 

hünh Logit nhþ sau: 

  


Z

Z

e
P Y Z

1 e
 (1) 

hay    


Z

Z

e
P p Y 1|X

1 e
 (2) 

Trong đĂ, Z = f(X; β) là hàm tuyøn tính cûa X;  

   0
Z X '   (3) 

P = Y(Z) là xác suçt xây ra đĄn vĀ tham gia 

hay cý thù vĆi nghiên cĀu này là hộ chën nuôi 

bò thĀt vỗ béo (Y(Z) = 1) và hộ chën nuôi bā sinh 

sân (Y(Z) = 0); và X là véctĄ các yøu tố ânh 

hþćng đøn xác suçt tham gia và không tham gia 

(hþĆng chën nuôi bā thĀt hay chën nuôi bā sinh 

sân). β là vectĄ các tham số cæn þĆc lþĉng (βē là 

ma trên chuyùn vĀ cûa β). 

Tham số þĆc lþĉng (β) cûa mô hình (3) phân 

ánh thay đổi trong giá trĀ Logit (Log-Odds), 

không phâi là să thay đổi khi biøn độc lêp X 

thay đổi 1 đĄn vĀ nhþ hàm tuyøn tính. 

 
    

 

P
Ln

1 P
khi X thay đổi 1 đĄn vĀ (4) 

Nøu lçy số mü β (eβ), khi đĂ sô đþĉc 

tČ lû thay đổi cûa odds (odds ratio). Do đĂ, vĆi 

mô hình Logit đù đo lþąng ânh hþćng cên biên 

(marginal effect - ME) cûa 1 biøn độc lêp (Xj) lên 

xác suçt xây ra să kiûn (hộ nuôi theo hþĆng bò 

thĀt), Y = 1, tĀc là: 





j

j

P
ME

X
vĆi quan sát thĀ i thì : 

 
  

ji j
ME P 1 P  (5) 

VĆi 


P  là xác suçt dă báo täi quan sát i. 
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Bâng 1. Tình hình phát triển đàn bò tỉnh Hà Nam (cũ) giai đoạn 2010-2023 

Chỉ tiêu/huyện 
Trung bình 
giai đoạn  

2010-2015 

Trung bình 
giai đoạn 

2016-2020 

Trung bình 
giai đoạn 

2021-2023 

Tốc độ phát triển bình quân (%)
a
 

2010-2015 2016-2020 2021-2023 2010-2023 

Tổng đàn bò (con) 28.766 30.158 33.365 96,2 102,5 101,6 99,8 

Cơ cấu (%):        

Thành phố Phủ Lý 5,9 7,4 7,7 100,5 106,0 100,8 102,7 

Thị xã Duy Tiên 15,5 21,3 24,4 102,2 106,2 105,7 104,5 

Huyện Kim Bảng 19,6 13,9 13,7 92,6 98,6 102,8 97,2 

Huyện Thanh Liêm 18,2 14,1 12,9 95,2 98,0 99,6 97,2 

Huyện Bình Lục  16,3 16,8 17,4 95,8 105,1 101,8 100,7 

Huyện Lý Nhân 24,5 26,4 23,9 95,4 102,1 98,2 98,6 

Sản lượng thịt hơi (tấn) 1.989 2.113 2.354 99,9 102,6 102,4 101,5 

Cơ cấu (%):        

Thành phố Phủ Lý 2,6 3,9 5,4 99,5 116,2 113,2 108,8 

Thị xã Duy Tiên 15,5 15,3 16,4 104,7 100,5 107,1 103,6 

Huyện Kim Bảng 23,8 19,9 15,9 95,9 101,8 93,0 97,4 

Huyện Thanh Liêm 20,5 19,8 17,8 100,2 102,6 97,4 100,4 

Huyện Bình Lục  12,5 14,4 17,4 100,6 103,2 109,9 103,7 

Huyện Lý Nhân 25,0 26,7 27,1 100,4 102,4 102,9 101,7 

Ghi chú: (a) Tính từ số tuyệt đối các năm; Tên các địa phương là trước 1/7/2025. 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Nam (cũ) (2024). 

Trong nghiên cĀu này, yøu tố (Xj) ânh 

hþćng đøn xác suçt hộ chën nuôi hþĆng sang 

chën nuôi bā thĀt hay chën nuôi bā sinh sân 

đþĉc chia thành các nhóm: (i) Nhóm biøn phân 

ánh đðc điùm chû hộ (tuổi, số nëm đi học và 

kinh nghiûm chën nuôi bò), (ii) Nhóm biøn 

phân ánh yøu tố kinh tø - kč thuêt cûa hộ (số 

lao động, diûn tých đçt nông nghiûp, diûn tích 

đçt có thù trồng că, tČ lû % thu nhêp tÿ chën 

nuôi bò, khâ nëng tối đa cûa chuồng nuôi, tổng 

tài sân có thù sā dýng cho chën nuôi bā, khu 

văc chën nuôi) và (iii) Nhóm biøn phân ánh ý 

kiøn cûa hộ v÷ khĂ khën trong chën nuôi bā (v÷ 

đçt đai, vốn, kč thuêt cho ën, kč thuêt phòng, 

chèn đoán bûnh, kč thuêt chĂa trĀ bûnh, chi 

phý đæu vào, thiøu lao động). NhĂng yøu tố này 

cüng đþĉc các tác giâ đ÷ cêp và sā dýng trong 

nghiên cĀu cûa Hansson & Ferguson (2011) và 

Li & cs. (2022). 

Ngoài ra, nghiên cĀu cüng sā dýng phþĄng 

pháp kiùm đĀnh t (t-test) khi so sánh să sai 

khác v÷ giá trĀ trung bình cûa các chþ tiêu giĂa 

các nhóm hộ. Các chþ tiêu so sánh giĂa hai nhóm 

hộ bao gồm chþ tiêu v÷ thông tin cĄ bân cûa hộ 

chën nuôi, chþ tiêu kinh tø v÷ doanh thu, các loäi 

chi phý trong chën nuôi bā và thu nhêp. Chþ tiêu 

kinh tø này đþĉc tính bình quân/hộ/nëm. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Tình hình phát triển đàn bò tỉnh Hà 

Nam (cũ) 

DĂ liûu thống kê cho thçy quy mô đàn bā 

bình quân tþnh Hà Nam giai đoän 2010-2023 

tëng nhõ, tÿ trung bình gæn 29 nghìn con giai 

đoän 2010-2015 lön hĄn 33 nghün con giai đoän 

2021-2023. Mðc dù đàn bā bünh quån các giai 

đoän cĂ xu hþĆng tëng, nhþng nëm 2023 

(33.874 con) vén thçp hĄn nëm 2010 (34.688 

con) và tốc độ phát triùn bünh quån giai đoän 

2010-2015 thçp nên trong câ giai đoän  

2010-2023 đàn bā vén giâm 0,2%. Giai đoän gæn 

đåy (2021-2023), đàn bā cûa tþnh giĂ ổn đĀnh ć 

mĀc 33-34 nghìn con (Bâng 1). 
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V÷ cĄ cçu, 3 đĀa phþĄng trong tþnh là huyûn 

Lý Nhân, thĀ xã Duy Tiên và huyûn Bình Lýc 

chiøm cĄ cçu lĆn nhçt (tĆi 2/3 đàn bā cûa tþnh). 

Sân lþĉng thĀt bā hĄi tëng trþćng ổn đĀnh trong 

giai đoän này, tÿ khoâng 2 nghìn tçn nëm 2010 

tëng lön hĄn 2,4 nghün tçn nëm 2023, vĆi tốc độ 

tëng bünh quån câ giai đoän đät 1,5% (Bâng 1). 

3.2. Kết quâ chăn nuôi bò thịt và bò sinh 

sân của hộ 

Đðc điùm cûa hai nhóm hộ có să khác nhau 

v÷ chû hộ và đæu tþ cho chën nuôi bā, cüng nhþ 

các chþ tiöu cĄ bân phân ánh køt quâ chën nuôi. 

Chû hộ chën nuôi đ÷u đã cĂ tuổi (hĄn 53 tuổi vĆi 

hộ chën nuôi bā thĀt và gæn 61 tuổi vĆi chû hộ 

chën nuôi bā sinh sân). Đi÷u này, cho thçy lao 

động tró hþĆng sang làm nhĂng viûc khác, ít 

tham gia chën nuôi bā nĂi riöng và nông nghiûp 

nĂi chung. Trong chën nuôi bā, chën nuôi bā thĀt 

cæn đæu tþ hàng nëm nhi÷u hĄn và cüng thuộc 

nhĂng chû hộ tró hĄn. Một trong nhĂng nguồn 

lăc quan trọng đối vĆi chën nuôi bā và sân xuçt 

nông nghiûp là đçt đai thü không cĂ să khác 

nhau giĂa các nhóm hộ (bình quân khoâng  

12,7 sào/hộ). Täi vùng Đồng bìng sông Hồng, 

đçt đai luôn là nguồn lăc rçt quan trọng và quá 

trình tích tý đçt đai cüng đang cān hän chø, nên 

không có să khác nhau lĆn giĂa các nhóm hộ. 

Tuy nhiên, v÷ quy mô đæu tþ và cĄ sć vêt chçt, 

nhóm hộ chën nuôi bā thĀt vþĉt trội hĄn vĆi diûn 

tích chuồng träi, giá trĀ chuồng nuôi và tài sân 

chën nuôi lĆn hĄn đáng kù. Cý thù, tổng diûn 

tích chuồng và giá trĀ chuồng cûa nhóm hộ này 

cao gçp hĄn hai læn so vĆi nhóm nuôi sinh sân, 

đi÷u này cho thçy mĀc độ đæu tþ, thåm canh lĆn 

hĄn và hþĆng đøn quy mô sân xuçt hàng hóa 

cao hĄn. Tÿ đĂ dén đøn quy mô nuôi cûa họ cüng 

cao hĄn gçp 2 læn (Bâng 2). 

V÷ mðt kinh tø, nhóm hộ chën nuôi bā thĀt 

đät mĀc doanh thu và thu nhêp cao vþĉt trội so 

vĆi nhóm hộ chën nuôi bā sinh sân (doanh thu 

trung bình nhóm hộ chën nuôi bā thĀt và nhóm 

hộ chën nuôi bā sinh sân læn lþĉt là 413,37 và 

44,90 triûu đồng; thu nhêp cûa hai nhóm læn 

lþĉt là hĄn 84,48 và 27,99 triûu đồng). Tuy 

nhiön, đi kñm vĆi đĂ là chi phý sân xuçt cûa 

nhóm hộ chën nuôi bā thĀt lĆn hĄn nhi÷u, đðc 

biût là chi phí mua giống và cám công nghiûp 

(đa số sā dýng cám công nghiûp cûa lĉn). Tổng 

chi phí bìng ti÷n bình quân hộ chën nuôi bā 

thĀt gçp gæn 20 læn so vĆi hộ chën nuôi bā sinh 

sân. Đi÷u đĂ cho thçy quy mô đæu tþ và mĀc độ 

thåm canh cao đối vĆi hộ cĂ hþĆng chën nuôi bā 

thĀt. Nøu xét theo chþ tiöu tþĄng đối, thu nhêp 

so tổng chi phí, thì hộ chën nuôi bā sinh sân läi 

cao hĄn nhi÷u; Nhóm hộ này nøu bă ra 1 đồng 

sô thu läi gæn 1,7 đồng thu nhêp (27,99/16,92), 

trong khi hộ chën nuôi bā thĀt chþ thu v÷ gæn 

0,3 đồng thu nhêp (86,48/326,89) (Bâng 3). 

Trong các nghiên cĀu gæn đây, các tác giâ cüng 

phân ánh đa số hộ chën nuôi bā sinh sân là 

nuôi tên dýng, chû yøu vén còn Ĕlçy công làm 

lãiĕ (Phäm Vën GiĆi & cs., 2022; Phäm Vën 

Hùng & cs., 2022). 

3.3. Yếu tố ânh hưởng đến lựa chọn mô 

hình chăn nuôi  

Ba nhóm yøu tố đþĉc sā dýng đù đánh giá 

ânh hþćng tĆi lăa chọn mô hünh chën nuôi gồm 

nhóm yøu tố v÷ chû hộ, đðc điùm kinh tø, kč 

thuêt và nguồn lăc cûa hộ và đánh giá cûa hộ 

v÷ nhĂng khĂ khën trong chën nuôi ânh hþćng 

đøn mô hünh chën nuôi cûa hộ. Køt quâ þĆc 

lþĉng mô hình cho thçy giá trĀ kiùm đĀnh Log 

likelihood ratio là 65,69 và cĂ ċ nghÿa thống kê 

ć mĀc 1%, hû số xác đĀnh (Pseudo R2) là 0,51 

(Bâng 5) và tČ lû dă báo chýnh xác đät tĆi 

86,17% (tþĄng Āng 81/94 hộ hay dă báo chính 

xác læn lþĉt đối vĆi nhóm hộ chën nuôi bā sinh 

sân và nhóm hộ chën nuôi bā thĀt là 90,2% 

(37/41) và 83,0% (44/53) (Bâng 6). Đi÷u này cho 

thçy mô hình xây dăng phù hĉp, cĂ độ tin cêy 

và têp hĉp biøn đþa vào đã giâi thích tốt să 

biøn thiên cûa hành vi hộ chën nuôi trong viûc 

lăa chọn quyøt đĀnh chën nuôi bā thĀt hay chën 

nuôi bò sinh sân. Học giâ Li & cs. (2022) chþ ra 

nhĂng yøu tố chính ânh hþćng đøn quyøt đĀnh 

cûa hộ, trang träi trong viûc lăa chọn quyøt 

đinh chën nuôi bā sinh sân hay không là kinh 

nghiûm nuôi bò, có sân xuçt thĀc ën thô xanh 

không, doanh thu kì vọng, lþĉng ti÷n vay, kč 

nëng thăc hành và hỗ trĉ tÿ chính sách. 
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Bâng 2. Một số chỉ tiêu cơ bân về hộ điều tra (nëm 2024) 

Chỉ tiêu ĐVT 
Hộ nuôi  

bò sinh sản 
Hộ nuôi 
bò thịt 

Chung 
Kiểm định 

t-test 

Số hộ điều tra Hộ 41 53 94  

Tuổi bình quân chủ hộ Năm 60,71 53,08 56,40 3,660
*
 

Kinh nghiệm chăn nuôi bò Năm 18,85 14,83 16,59 1,983
**
 

Số lao động của hộ Người/hộ 2,80 2,28 2,51 2,676
***

 

Số lao động tham gia chăn nuôi bò Lao động  1,95 1,96 1,96 -0,137
ns

 

Diện tích đất nông nghiệp (theo sào Bắc bộ, 1 sào = 360m
2
) Sào/hộ 10,87 14,04 12,66 -1,466

ns
 

Tổng diện tích chuồng  m
2 

30,88 78,07 57,48 -1,741
*
 

Giá trị chuồng Triệu đồng 22,51 50,23 38,14 -2,640
***

 

Giá trị tài sản khác Triệu đồng 12,06 25,51 19,64 -1,998
**
 

Số bò Con 3,68 7,32 5,73 -3,008
***

 

Bê Con 1,05 0,30 0,63 4,086
***

 

Bò vỗ béo, nuôi thịt Con 0,00 6,25 3,57 -5,610
***

 

Bò sinh sản (bò mẹ) Con 2,54 0,77 1,54 5,047
***

 

Ghi chú: ***, **, *: Tương ứng với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1, 5 và 10%; ns: Không có ý nghĩa thống kê.  

Bâng 3. Kết quâ chăn nuôi bò của các hộ  

(tính bình quân/hộ/nëm, ĐVT: triûu đồng, nëm 2024) 

Chỉ tiêu Hộ nuôi bò sinh sản Hộ nuôi bò thịt Chung Kiểm định t-test 

Tổng doanh thu 44,90 413,37 252,66 -3,652*** 

Tổng chi phí bằng tiền 16,92 326,89 191,69 -3,641*** 

 Chi phí mua giống 0,00 176,76 99,66 -3,795*** 

 Chi phí mua cám công nghiệp  3,18 96,69 55,91 -3,770*** 

 Chi phí mua thức ăn tinh nông nghiệp 7,32 28,22 19,10 -1,696* 

 Chi phí mua thức ăn thô xanh  0,26 2,20 1,35 -2,732*** 

 Chi phí mua các thức ăn bổ sung khác  0,65 9,96 5,90 -1,564
ns

 

 Chi phí trồng cỏ cho bò ăn  0,27 1,30 0,85 -4,331*** 

 Chi phí thú y 1,29 3,15 2,34 -1,609
ns

 

 Chi phí khác  0,91 3,00 2,09 -4,440*** 

 Chi phí thuê lao động  0,50 0,47 0,48 0,066
ns

 

Chi phí khấu hao, phân bổ máy móc, thiết bị
 

2,54 5,15 4,01 -4,333*** 

Thu nhập của hộ = (Doanh thu – tổng chi phí bằng tiền) 27,99 86,48 60,97 -3,179*** 

Ghi chú: ***, **, *: Tương ứng với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1, 5 và 10%; ns: Không có ý nghĩa thống kê. 

Køt quâ cho thçy nhóm các yøu tố phân 

ánh v÷ chû hộ (tuổi, trünh độ học vçn và kinh 

nghiûm) không ânh hþćng tĆi quyøt đĀnh lăa 

chọn mô hünh chën nuôi (Bâng 5). Nhóm biøn 

phân ánh nguồn lăc và đðc điùm kinh tø, kč 

thuêt cûa hộ chþ có các biøn phân ánh nguồn 

lăc lao động và đçt đai cûa hộ cĂ ċ nghÿa thống 

kê (Bâng 5). Hộ chën nuôi bā sinh sân có xu 

hþĆng sā dýng nhi÷u lao động hĄn, khoâng 

9,2% so vĆi hộ chën nuôi bā thĀt do đæu tþ lao 

động trông coi bò mõ khi thâ ngoài bãi, đðc biût 

thąi gian sau sinh. Trong khi yøu tố đçt đai läi 

ânh hþćng khác nhau tĆi quyøt đĀnh lăa chọn 

cûa hai nhóm hộ này bao gồm tổng diûn tích 
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đçt nông nghiûp cûa hộ và đçt trồng că. ĐĂ là 

hộ chën nuôi bā thĀt cæn nhi÷u đçt trồng că hĄn 

do quy mô chën nuôi lĆn và chû động nguồn 

thĀc ën thô xanh (Nguyún QuĊnh HþĄng & cs., 

2018). Xu hþĆng chû động này trong chën nuôi 

bā đang đþĉc chĀng minh thành công (Træn 

ThĀ Thúy Vân & cs., 2020). Tuy nhiên, hộ chën 

nuôi bò sinh sân có nhi÷u diûn tých đçt nông 

nghiûp hĄn nhĂm hộ chën nuôi bā thĀt. Đi÷u đĂ 

cho thçy hộ chën nuôi bā sinh sân ngoài hoät 

động chën nuôi bā họ có nhi÷u diûn tých đçt 

nông nghiûp đù trồng các loäi cây trồng khác 

täo nguồn thu nhêp cho hộ. 

Trong các yøu tố trön, đðc biût là diûn tích 

trồng că, cĂ tác động tích căc và đáng kù đøn 

quyøt đĀnh cûa hộ chën nuôi bā thĀt hay chën 

nuôi bò sinh sân. Đi÷u này phù hĉp vĆi køt quâ 

cûa Nguyún QuĊnh HþĄng & cs. (2018), Đinh 

Phäm Hi÷n & cs. (2024) và Phäm Vën Quyøn & 

cs. (2021). NhĂng nghiên cĀu này khîng đĀnh 

rìng diûn tích thĀc ën thô xanh là đi÷u kiûn n÷n 

tâng đù tëng quy mô và hiûu quâ chën nuôi. 

TþĄng tă, nghiên cĀu cûa Rodríguez & cs. 

(2016) täi Mč Latinh và vùng Caribe cüng chþ ra 

rìng nguồn thĀc ën täi chỗ ổn đĀnh giúp nông 

hộ giâm phý thuộc vào thĀ trþąng, tÿ đĂ tëng 

tính b÷n vĂng cûa chën nuôi. 

Nhóm các yøu tố phân ánh khĂ khën cûa hộ 

khi quyøt đĀnh lăa chọn mô hünh chën nuôi thü hộ 

có khĂ khën v÷ kč thuêt phòng, chèn đoán bûnh 

giâm thì có xác suçt lăa chọn chën nuôi bā thĀt 

thçp hĄn khoâng 42% so vĆi các hộ không gðp 

khĂ khën, khi các yøu tố khác không đổi, trong 

khi họ khĂ khën trong chĂa trĀ bûnh läi cao hĄn 

tĆi 66% (Bâng 5), do nhìn chung bûnh cûa bò thĀt 

cĂ xu hþĆng xuçt hiûn thþąng xuyön hĄn và khĂ 

chĂa trĀ hĄn bā sinh sân, ví dý nhþ bûnh sþng 

khĆp, tý huyøt trùng, lć mồm long móng. Ngoài 

ra, viûc ghi chép, thống kê theo dõi công viûc cho 

ën, khèu phæn ën, phāng bûnh và ghi chép bûnh 

phát sinh trong chën nuôi bā cān hän chø (Phäm 

Vën Quyøn & cs., 2021). Nhþ vêy, đù chën nuôi 

bā đät đþĉc mýc tiêu sân phèm chën nuôi phâi 

đþĉc sân xuçt trong các cĄ sć an toàn sinh học, 

an toàn dĀch bûnh (Thû tþĆng Chính phû, 2020) 

thì yêu cæu v÷ theo dõi, quân lý thĀc ën và sĀc 

khoó vêt nuôi rçt quan trọng. 

Bâng 4. Thống kê mô tâ các biến trong mô hình (nëm 2024) 

Biến Mô tả biến Giá trị trung bình Min Max 

Age Tuổi của người được phỏng vấn (năm) 56,40 25 74 

School Số năm đi học của chủ hộ (năm 7,79 0 15 

Experience Kinh nghiệm chăn nuôi bò (năm) 16,59 1 42 

Labor Số lao động trong hộ (lao động) 2,51 1 5 

Beef_Income Thu nhập từ chăn nuôi bò (% trong tổng thu nhập của hộ) 34,94 3 95 

Agr_Land Diện tích đất nông nghiệp của hộ (1 sào = 360m
2
) 12,66 0 52 

Grass_Land Diện tích trồng cỏ của hộ (sào) 3,65 0 30 

Beef_Shed Khả năng chuồng có thể nuôi số lượng bò cao nhất (max số con) 11,10 0 180 

Total_Asset Tổng tài sản sử dụng cho chăn nuôi bò (tr. đồng) 57,78 6,8 550,5 

Liverstock_Area Khu vực nuôi (trong khu dân cư = 1) 0,9255 0 1 

Land Khó khăn về đất đai (có khó khăn = 1) 0,0851 0 1 

Capital Khó khăn về vốn (có khó khăn = 1) 0,0851 0 1 

Feeding Khó khăn về kỹ thuật cho ăn (có khó khăn = 1) 0,0532 0 1 

Disease_Prevention Khó khăn về kỹ thuật phòng, chẩn đoán dịch bệnh (có khó khăn = 1) 0,1489 0 1 

Disease_Treatment Khó khăn về kỹ thuật chữa trị dịch bệnh (có khó khăn = 1) 0,1809 0 1 

High_Costs Khó khăn về đầu vào cao (có khó khăn = 1) 0,1702 0 1 

Labor_Shortage Khó khăn về thiếu lao động (có khó khăn = 1) 0,2660 0 1 
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Bâng 5. Kết quâ ước lượng mô hình Logit (nëm 2024) 

Biến Mô tả biến 
Giá trị  

ước lượng 
Sai số 
chuẩn 

Giá trị biên 

Age Tuổi của người được phỏng vấn (năm) -0,0230 0,0366 -0,0025 

School Số năm đi học của chủ hộ (năm 0,0123 0,1574 0,0013 

Experience Kinh nghiệm chăn nuôi bò (năm) -0,0223 0,0375 -0,0024 

Labor Số lao động trong hộ (lao động) -0,8519
**
 0,4278 -0,0919 

Beef_Income Thu nhập từ chăn nuôi bò (% trong tổng thu nhập của hộ) -0,0220 0,0160 -0,0024 

Agr_Land Diện tích đất nông nghiệp của hộ (1 sào = 360m
2
) -0,1179

**
 0,0591 -0,0127 

Grass_Land Diện tích trồng cỏ của hộ (sào) 0,7004
***

 0,1973 0,0756 

beef_Shed Khả năng chuồng có thể nuôi số lượng bò cao nhất (con) 0,1349 0,1021 0,0146 

Total_Asset Tổng tài sản sử dụng cho chăn nuôi bò (triệu đồng) 0,0264 0,0206 0,0028 

Liverstock_Area Khu vực nuôi (trong khu dân cư = 1) 0,3468 1,8034 0,0374 

Land Khó khăn về đất đai (có khó khăn = 1) -0,4909 1,2867 -0,0530 

Capital Khó khăn về vốn (có khó khăn = 1) -1,0484 1,7877 -0,1131 

Feeding Khó khăn về kỹ thuật cho bò ăn (có khó khăn = 1) 0,3384 1,7821 0,0365 

Disease_Prevention Khó khăn về kỹ thuật phòng, chẩn đoán dịch bệnh (có khó khăn = 1) -3,9743
*
 2,2031 -0,4289 

Disease_Treatment Khó khăn về kỹ thuật chữa trị dịch bệnh (có khó khăn = 1) 6,1195
**
 2,6061 0,6604 

High_Costs Khó khăn về đầu vào cao (có khó khăn = 1) -3,6722
**
 1,5792 -0,3963 

Labor_Shortage Khó khăn về thiếu lao động (có khó khăn = 1) -2,1402
**
 0,9134 -0,2310 

Số quan sát 94   

Giá trị Log likelihood -31,54   

Kiểm định Log likelihood ratio 65,69
***

   

Pseudo R
2
 0,510   

Ghi chú: ***, **, *: Tương ứng với mức ý nghĩa thống kê lần lượt là 1, 5 và 10%. 

Bâng 6. Dự báo của mô hình (nëm 2024) 

Giá trị thực tế 
Giá trị dự báo 

Tổng 
0 1 

0 37 4 41 

1 9 44 53 

Tổng 46 48 94 

 

Bên cänh đĂ, một vçn đ÷ quan trọng là công 

tác giống, theo quan sát cho thçy viûc khai thác 

đàn bā mõ (đa phæn là lai Shind hoðc Zebu) 

nhi÷u nëm dén tĆi chçt lþĉng đàn cái n÷n sinh 

sân giâm sút, trong khi bê con cái sinh ra (lai 

3B) hæu nhþ không thù sā dýng làm bò cái n÷n 

do khâ nëng mang thai và sinh con kòm. Nøu 

tình träng này diún ra trong thąi gian dài, dæn 

dæn sô thiøu hýt đàn cái n÷n chçt lþĉng cho 

chën nuôi bā thĀt. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT  

Chën nuôi bò thĀt tiøp týc là sinh kø cho các 

nông hộ täi đĀa phþĄng, đðc biût cho các lao 

động trung và cao tuổi do không hoðc rçt ít có 

khâ nëng chuyùn đổi công viûc sang các ngành 

ngh÷ khác. Nghiên cĀu đã chþ ra hộ chën nuôi 

bā täi các xã phýa Bíc tþnh Ninh Bünh có quy mô 

chën nuôi trung bình gæn 6 con và diûn tích 
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chën nuôi gæn 60m2 và giá trĀ tài sân đæu tþ cho 

nuôi bā gæn 58 triûu đồng và chën nuôi bā täo ra 

thu nhêp trung bünh gæn 61 triûu đồng/nëm. 

HĄn nĂa, nhĂm hộ chën nuôi bā thĀt cao hĄn rõ 

rût nhĂm hộ chën nuôi bā sinh sân v÷ các chþ 

tiöu này. Køt quâ nghiön cĀu cho thçy các yøu 

tố nguồn lăc ânh hþćng tĆi quyøt đĀnh chën 

nuôi bò thĀt là diûn tích trồng că, yøu tố ânh 

hþćng tĆi quyøt đĀnh chën nuôi bā sinh sân là 

lao động và diûn tých đçt nông nghiûp. HĄn nĂa, 

yøu tố thuộc v÷ khĂ khën khi quyøt đĀnh lăa 

chọn mô hình chën nuôi thü hộ chën nuôi bā thĀt 

gðp khĂ khën v÷ kč thuêt chĂa trĀ bûnh cho bā, 

trong khi nhĂm hộ chën nuôi bā sinh sân thçy 

khĂ khën v÷ kč thuêt chèn đoán dĀch bûnh, v÷ 

chi phý đæu vào cao và không thiøu lao động.  

Trön cĄ sć phân tích các nhân tố ânh hþćng 

tĆi quyøt đĀnh chën nuôi bā cûa nông hộ, một số 

đ÷ xuçt giâi pháp và chính sách nhìm phát triùn 

chën nuôi bā nông hộ täi các xã phýa Bíc tþnh 

Ninh Bình nhþ sau. ThĀ nhçt, do diûn tých đçt 

trồng că hän chø, nông hộ có thù xem xét thăc 

hành các biûn pháp û chua phý phèm nông 

nghiûp (rĄm rä, thân ngô, că) ć các tháng dþ thÿa 

đù có thêm thĀc ën thô đû dinh dþĈng cho gia 

súc. ThĀ hai, viûc thành lêp hĉp tác xã chën nuôi 

có thù giúp nông hộ tên dýng þu đãi chính sách 

cho thuö đçt 5% (đçt công ích) cûa đĀa phþĄng đù 

trồng că (phăng vçn phó chû tĀch xã Chån Lċ (cü) 

- đã đþĉc minh chĀng bći nhóm tác giâ (Træn ThĀ 

Thúy Vân & cs., 2020). Nhóm tác giâ này đã 

khîng đĀnh vai trā cûa viûc duy trü và phát triùn 

đồng că phýc vý chën nuôi gia súc lĆn ć khu văc 

Tây Nguyên. Thành lêp hĉp tác xã không nhĂng 

giúp nông hộ tên dýng các chýnh sách þu đãi, mà 

cān giúp họ nång cao vĀ thø trong đàm phán kinh 

doanh. ThĀ ba, viûc sā dýng thĀc ën công nghiûp 

cho lĉn đù chën nuôi bò chþa đþĉc chĀng minh là 

tốt hĄn trong khi chi phý cao hĄn đáng kù 

(khoâng hĄn 30%), các hộ cæn xem xòt đi÷u chþnh 

và thā nghiûm. ThĀ tþ, do hæu høt các hộ chën 

nuôi dăa trên kinh nghiûm trong khi chþa cĂ têp 

huçn riöng cho chën nuôi bò, nên UBND các xã 

cæn tổ chĀc têp huçn kč thuêt chën nuôi, đðc biût 

là dinh dþĈng (û chua thĀc ën, lêp khèu phæn 

ën), quân lý dĀch bûnh (chèn đoán và chĂa trĀ). 

ThĀ nëm, viûc chën nuôi trong khu dån cþ sô có 

xu hþĆng giâm dæn do các quy đĀnh môi trþąng 

cüng nhþ vçn đ÷ lao động, UBND các xã cĂ thù 

xem xòt vên dýng các điùm mĆi cûa Luêt Đçt đai 

2023 (quy đĀnh đçt dành cho chën nuôi têp 

trung, tëng quy mô chuyùn nhþĉng đçt nông 

nghiûp, thuö đçt công ých) đù täo đi÷u kiûn cho 

các hộ chën nuôi quy mô lĆn chuyùn đổi. Bên 

cänh đĂ, nguy cĄ viûc suy giâm số lþĉng và chçt 

lþĉng đàn bā cái n÷n cüng cæn đþĉc các ban 

ngành xem xòt đù cĂ chþĄng trünh giống nhìm ổn 

đĀnh và nâng cao chçt lþĉng đàn gia súc trong 

thąi gian tĆi. 
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